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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THNH PHỐ NINH BÌNH 

TỈNH NINH BÌNH 

 

Bản án số  29/2019/ DS-ST 

         Ngày  13/11/2019     
Về tranh chấp Hợp đồng vay tài sản 

(chuyển đổi tư cách tố tụng ) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THNH PHỐ NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH 
 

 THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thinh 

                                                  Bà Nguyễn Thị Tươi 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Giang, Thư ký Tòa án nhân dân tHnh phố 

Ninh Bình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố Ninh Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Thị Thùy Hương - Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 13 tháng 11  năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tHnh phố Ninh Bình - 

tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 53/2019/TLST - 

HNGĐ ngày 22/02/2019, 07/3/2019/TLST- DS và ngày 03/5/2019/TLST- DS theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2019/QĐXXST - HNGĐ – TCDS ngày 05 

tháng 9 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 14/2019/QĐST- HNGĐ ngày 

27/9/2019, Quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện số 01/2019/QĐST-

HNGĐ ngày 03/10/2019, chuyển đổi tư cách tố tụng; Quyết định tạm ngừng phiên tòa 

số 02/2019/QĐST- DS ngày 23/10/2019 về tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản”. 

Giữa các đương sự: 

  *Nguyên đơn: 

 1. Anh Đinh Quang H; sinh năm: 1973 và vợ là chị Bùi Thị H1, sinh năm 1977. 

  2. Chị Lương Thu H4; sinh năm: 1988. 

  Người đại diện theo ủy quyền của chị H4: Chị Bùi Thị H1 (vợ anh Đinh Quang 

H); sinh năm 1977. 

 Đều trú tại tổ 23, phường Trung Sơn, tHnh phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

 * Bị đơn:  

 1. Chị Bùi Thị H2; sinh năm: 1984. 

  HKTT: số nH 42, phố Phong Lộc, phường Ninh Phong, tHnh phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình; Địa chỉ hiện nay: số nH 48/22, phường Trung Sơn, tHnh phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình. 
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 2. Anh Phạm THnh N; sinh năm: 1981. 

  Trú tại: số nH 42, phố Phong Lộc, phường Ninh Phong, tHnh phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình. 

 Tại phiên tòa có mặt chị H2. Vắng mặt chị H1 mặc dù đã được triệu tập hợp lệ 

lần thứ hai; vắng mặt anh N mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần 

thứ ba. Anh H có đơn xin xét xử vắng mặt. 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 *Tại đơn khởi kiện ngày  07/3/2019 của vợ chồng anh Đinh Quang H, chị 

Bùi Thị H1 trình bày: Anh chị được biết chị Bùi Thị H2 là em gái vợ anh đang giải 

quyết tại Tòa án về yêu cầu xin ly hôn với anh Phạm THnh N. Quá trình vợ chồng chị 

H2, anh N chung sống có vay của vợ chồng anh chị cụ thể như sau: 

 Ngày 26/02/2018, vợ chồng chị H2, anh N vay số tiền 100.000.000đồng (một 

trăm triệu đồng) để làm vốn kinh doanh lãi suất 1%/tháng, anh N và chị H2 có viết và 

ký giấy biên nhận vay tiền. Vợ chồng chị H2, anh N đã trả lãi cho vợ chồng anh từ 

tháng 3/2018 đến tháng 10/2018, từ tháng 11/2018 đến nay không trả lãi. 

 Ngày 07/10/2018 vợ chồng chị H2 và anh N vay của vợ chồng anh số tiền 

117.000.000đồng (một trăm mười bẩy triệu đồng) đây là số tiền trong tháng 6/2018, 

vợ chồng anh đã góp vốn cùng với vợ chồng chị H2, anh N để buôn bán đồ sứ cổ cụ 

thể góp lần thứ nhất là 47 triệu đồng, lần thứ hai là 70 triệu đồng nhưng khi bán được 

Hng thì vợ chồng chị H2, anh N không trả tiền. Anh chị đã đòi nợ thì vợ chồng chị 

H2, anh N xin chuyển sang viết ký giấy vay tiền của vợ chồng anh theo lãi suất ngân 

Hng, thời hạn vay một năm. Từ tháng 11/2018 đến nay vợ chồng chị H2, anh N không 

trả lãi cho vợ chồng anh.  

 Tại đơn khởi kiện, anh chị đề nghị vợ chồng chị H2, anh N phải trả cho vợ 

chồng anh số tiền gốc 217 triệu đồng và tiền lãi từ tháng 11/2018 đến nay theo quy 

định của pháp luật. 

 Anh H, chị H1 giao nộp các bản gốc: giấy xác nhận của chị H2 về việc vợ 

chồng vay số tiền 217 triệu đồng; giấy xác nhận của chị H2 đề ngày 10/01/2019 về 

việc chị H1 góp tiền để buôn bán đồ sứ cổ số tiền 117 triệu đồng; giấy vay tiền ngày 

26/02/2018 số tiền 100 triệu đồng; giấy đã nhận đủ đồ ngày 07/10/2018; giấy vay tiền 

ngày 07/10/2018 số tiền 117 triệu đồng. 

 Tại các bản tự khai và đơn xin giải quyết vắng mặt, anh H trình bày: anh yêu 

cầu vợ chồng chị H2, anh N phải trả số tiền gốc tổng cộng là 217.000.000đồng cho vợ 

chồng anh, anh không yêu cầu tính lãi.  

 *Tại đơn khởi kiện ngày 16/4/2019 chị Lương Thu H4 trình bày: Ngày 

26/5/2018, chị Bùi Thị H1 dẫn em gái là chị Bùi Thị H2 sang nhà hỏi chị vay tiền để 

làm ăn. Nể tình cảm thân quen với gia đình chị H1 nên chị đã cho chị H2 vay số tiền 

40 triệu đồng. Giấy vay tiền do chị H2 viết và sau này có ký xác nhận của chồng là 



 3 

anh Phạm THnh N. Anh N, chị H2 trả lãi theo thỏa thuận được 3 tháng. Các tháng 

tiếp theo chị H2, anh N không trả lãi.  Chị đã đòi nợ nhiều lần. Nay chị biết chị H2 có 

đơn xin ly hôn chồng là anh Phạm THnh N tại Tòa án, chị đề nghị Tòa án giải quyết 

buộc vợ chồng chị H2, anh N phải trả cho chị số tiền gốc 40 triệu đồng, chị không yêu 

cầu tính lãi. Ngày 02/5/2019 chị H4 có văn bản ủy quyền cho chị Bùi Thị H1 tham gia 

tố tụng và giải quyết các vấn đề trước Tòa án. 

 *Lời khai chị Bùi Thị H1 tại các bản tự khai các ngày 16/4/2019, 12/7/2019, 

07/10/2019 thể hiện : Chị là vợ anh Đinh Quang H, trước đây chị có ủy quyền cho 

anh H tham gia tố tụng tại Tòa án nhưng đến nay chị trực tiếp tham gia tố tụng tại Tòa 

án và chị nhận ủy quyền của chị Lương Thu H4, chị trình bày: Chị và anh Đinh 

Quang H là vợ chồng, chị là chị gái ruột của chị Bùi Thị H2. Cuối tháng 2/2018, anh 

Phạm THnh N là chồng chị H2 vào nhà anh chị nhiều lần nói chuyện buôn bán đồ sứ 

cổ và hỏi vợ chồng chị vay tiền để lấy vốn làm ăn. Vợ chồng chị đã vay mượn tiền để 

đưa cho anh N vay số tiền 100 triệu đồng. Anh N đã viết giấy vay tiền ngày 

26/02/2018 số tiền vay 100 triệu đồng với vợ chồng chị, lãi suất anh N tự trả theo thỏa 

thuận miệng là 5 triệu/tháng, sau này chị đã yêu cầu chị Bùi Thị H2 (vợ anh N) ký xác 

nhận vào giấy vay tiền nói trên.  

Tháng 5/2018, anh N tiếp tục nhờ chị vay hộ tiền để lấy chiếc xe ô tô đang cầm 

cố. Chị đã hỏi chị Lương Thu H4 và chị H4 nhất trí cho vợ chồng anh N vay 40 triệu 

đồng. Ngày 26/5/2018 chị gọi vợ chồng anh N vào để làm thủ tục vay tiền. Chị H2 đã 

viết giấy vay tiền với chị Lương Thu H4 số tiền vay 40 triệu, sau này giấy vay tiền 

này anh N đã ký xác nhận.  

Trong tháng 6/2018, anh N rủ vợ chồng chị chung vốn làm ăn. Tin tưởng anh 

N, gia đình chị đã góp vốn cho vợ chồng chị H2, anh N số tiền 117 triệu đồng vào 2 

lần: Lần 1 góp vốn là một điếu sứ cổ trị giá 26 triệu và 01 thống sứ cổ 21 triệu, tổng 

cộng giá trị là 47 triệu đồng; lần 2 góp 70 triệu đồng tiền mặt để mua đàn nghê sứ cổ. 

Sau hơn một tháng, anh N đã bán chiếc điếu cổ, thống cổ và một số con nghê nhưng 

không trả tiền cho vợ chồng chị. Vợ chồng chị đã đòi nợ nhiều lần nhưng vợ chồng 

anh N khất lần trốn tránh không chịu trả nợ. Đến tối ngày 06/10/2018, vợ chồng chị ra 

đòi nhưng anh N trốn, chị H2 không tiếp chuyện. Vợ chồng chị đòi không được nên 

đã lấy 05 con nghê về, khi đó chị H2 ở tầng trên quay phim rồi điện cho anh N, vu 

cho vợ chồng chị cướp đồ. Đến đêm anh N điện cho vợ chồng chị để xin lấy lại số 

nghê và xin vay lại số tiền đó. Đến ngày 07/10/2018, vợ chồng chị H2, anh N đã viết 

giấy vay tiền số tiền 117 triệu đồng nói trên. Như vậy, tổng cộng số tiền vợ chồng chị 

Bùi Thị H2, anh Phạm THnh N vay của vợ chồng chị là 217 triệu đồng, chị đề nghị 

vợ chồng chị H2, anh N phải trả cho vợ chồng chị số tiền trên, chị không yêu cầu tính 

lãi.  

Đối với yêu cầu khởi kiện của chị Lương Thu H4: chị yêu cầu chị H2, anh N 

phải trả số tiền 40 triệu đồng cho chị H4, chị H4 không yêu cầu tính lãi.  
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 *Tại phiên tòa ngày 23/10/2019, chị H1 xin rút đơn khởi kiện đòi nợ số tiền 

217 triệu đồng. Lý do chị rút đơn đơn kiện là do chị và anh Đinh Quang H đang sẩy ra 

mâu thuẫn, do vậy chị và anh H cần phải bàn lại để giải quyết xong vấn đề tài sản 

chung và công nợ của vợ chồng. Đối với yêu cầu khởi kiện của chị LươngThu H4 đòi 

nợ số tiền 40 triệu đồng, chị cũng xin rút đơn khởi kiện để giải quyết nội bộ giữa hai 

gia đình; về đơn xin rút đơn khởi kiện, chị sẽ nộp cho Tòa án sau. 

 Quan điểm của anh Đinh Quang H: Anh không rút đơn khởi kiện, anh đề nghị 

Tòa án giải quyết buộc vợ chồng chị H2, anh N phải trả cho vợ chồng anh số tiền 217 

triệu đồng, anh không yêu cầu tính lãi của số tiền này.  

* Bị đơn là chị Bùi Thị H2 tại các bản tự khai và tại phiên tòa trình bày: Số 

tiền của anh Đinh Quang H, chị Bùi Thị H1 là 217 triệu đồng là do hợp tác vốn làm 

ăn của chồng chị là anh Phạm THnh N.  

Trong đó: Giấy vay tiền ngày 07/10/2018 số tiền vay là 117 triệu đồng bên vay 

tiền là Bùi Thị H2 và Phạm THnh N vay tiền của Đinh Quang H và Bùi Thị H1. Giấy 

vay tiền anh H xuất trình cho Tòa án, chị xác nhận giấy vay tiền là do chị viết và ký 

nhận vay tiền và chị viết chữ “chồng" còn anh N không ký vào giấy vay tiền nói trên, 

ai viết và ký tên chồng chị Phạm THnh N thì chị không biết có phải anh N ký không, 

thực chất số tiền này chị không được nhận vì việc làm ăn của gia đình anh H, chị H1 

và anh Phạm THnh N chị không nắm được. Lý do chị ký vào giấy vay tiền là do trong 

lúc anh N chồng chị đánh chị thâm tím hộc máu mồm thì lúc đó anh H, chị H1 có bảo 

chị ký vào giấy vay nợ thì anh chị sẽ giúp đỡ cho chị về việc ly hôn nên anh H, chị H1 

đã đọc giấy vay nợ cho chị viết.  

Đối với giấy vay tiền ngày 26/02/2018 người vay tiền là anh Phạm THnh N vay 

số tiền 100 triệu đồng, chị không biết có phải của anh N chồng chị viết và ký giấy vay 

tiền trên không, còn chị có ký vào giấy vay tiền nói trên, ký vào phần “vợ” và viết 

“Bùi Thị H2”. Lý do chị ký là hôm đó anh N đánh chị nên anh H, chị H1 đã bảo “ em 

ký vào nếu có gì xảy ra còn có anh chị giúp đỡ” nên chị mới ký vào. Thời điểm ký 

vào giấy vay tiền chị không nhớ. Hôm chị ký là không có mặt anh N chồng chị. Anh 

N cũng không nói cho chị biết số tiền vay trên mà chị chỉ nghe chị H1 nói “thằng N 

bảo vay cho nó 100 triệu đồng lãi ngày lãi suất Hng tháng phải trả 5 triệu 

đồng/tháng”. Từ đó anh N bảo chị khi nào chị H1 ra thì đưa tiền cho chị ấy. Hng 

tháng anh chị trả lãi là 5 triệu /tháng của số tiền 100 triệu đồng nói trên. Còn số tiền 

117 triệu đồng ngày 07/10/2018 là tiền góp vốn của chị H1 với anh N để mua đồ cổ. 

Anh N chồng chị kinh doanh đồ cổ, chị nghe anh N nói nH chị H1 góp 70 triệu đồng 

tiền mặt còn 47 triệu đồng tương ứng 1 cái chóe còn cái chóe như nào chị không biết. 

Nay anh H, chị H1 đòi vợ chồng chị trả số tiền là 217 triệu đồng nói trên, chị xác định 

không phải là công nợ chung của vợ chồng vì chị không cầm tiền còn việc trả tiền 

Hng tháng cho anh H, chị H1 thì có lúc anh N trả, có lúc anh N để tiền ở nH và bảo 

chị trả nên chị mới đưa tiền cho anh chị ấy. 
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Ngoài ra chị H2 xác nhận ngày 26/5/2018, chị có vay chị Lương Thu H4 40 

triệu đồng có chữ ký của chồng chị là anh Phạm THnh N trong giấy biên nhận vay, 

khi đó anh N có điện cho chị và bảo chị vào lấy 40 triệu đồng lãi suất vay 

3.000đồng/1 triệu/ngày, nếu chị H4 đòi tiền thì vợ chồng chị sẽ trả số tiền trên.  

* Bị đơn là anh Phạm THnh N: Anh Phạm THnh N đã được Tòa án tống đạt 

Thông báo về việc thụ lý vụ án về yêu cầu khởi kiện đòi nợ của anh H, chị H1 và chị 

H4 và các văn bản tố tụng khác hợp lệ nhưng anh N không có ý kiến gì và không giao 

nộp chứng cứ gì. 

 Phát biểu của Kiểm sát viên:  

 Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, thư ký đúng trình tự quy định của pháp luật.  

 Đối với các đương sự: Quá trình giải quyết vụ án, anh N không chấp Hnh pháp 

luật mặc dù Tòa án đã tống đạt các văn bản tố tụng. Chị H1, anh H, chị H2 đã có bản 

tự khai, tham gia phiên họp tiếp cận, kiểm tra, công khai tài liệu chứng cứ. Tại phiên 

tòa, anh H có đơn xin xử vắng mặt; chị H1 vắng mặt mặc dù đã được Tòa án triệu tập 

hợp lệ lần thứ hai và không có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 

227; khoản 1, 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét xử tiến Hnh 

xét xử vắng mặt các đương sự nói trên. 

 Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 68; 

khoản 16 Điều 70; khoản 1, 4 Điều 85; khoản 2 Điều 86; điểm a khoản 2 Điều 227, 

Điều 228; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 138;463, 466, 469, 470 Bộ luật 

dân sự năm 2015; Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị quyết 326 

/UBTVQH ngày 31/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của anh Đinh Quang H, chị Bùi Thị H1. Buộc vợ chồng anh Phạm THnh N, chị 

Bùi Thị H2 phải trả cho vợ chồng anh Đinh Quang H, chị Bùi Thị H1 số tiền 

217.000.000đồng; Đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của chị Lương 

Thu H4. Chị Lương Thu H4 có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật. Án 

phí dân sự sơ thẩm: Anh N, chị H2 phải chịu án phí là 10.850.000đồng. Trả lại cho 

anh Đinh Quang H và chị Lương Thu H4 tiền tạm ứng án phí đã nộp. Các đương sự 

được quyền kháng cáo bản án trong thời gian luật định. 
 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 

 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

  [1]. Về tố tụng: Ngày 22 tháng 2 năm 2019 Tòa án thụ lý yêu cầu khởi kiện 

của chị Bùi Thị H2 về việc “xin ly hôn và giải quyết nuôi con chung” đối với anh 

Phạm THnh N. Trong quá trình giải quyết vụ án nói trên, vợ chồng anh Đinh Quang 

H, chị Bùi Thị H1 và chị Lương Thu H4 có đơn khởi kiện đòi nợ đối với vợ chồng chị 
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H2, anh N, đã được Tòa án thụ lý ngày 07/3/2019 và thụ lý ngày 03/5/2019 về tranh 

chấp “Hợp đồng vay tài sản”, đây là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

yêu cầu độc lập có đơn khởi kiện đòi nợ vợ chồng chị Bùi Thị H2, anh Phạm THnh N. 

 Tại phiên tòa ngày 27/9/2019, vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng cụ 

thể là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập 

trong vụ án mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất. Hội đồng xét xử ra 

Quyết định hoãn phiên tòa và ấn định thời gian mở phiên tòa vào ngày 23/10/2019. 

Ngày 03/10/2019, chị Bùi Thị H2 là nguyên đơn trong vụ án dân sự về “ Xin ly 

hôn, giải quyết nuôi con chung” đã có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu  khởi kiện để vợ 

chồng đoàn tụ nuôi dạy con chung. Tại Quyết định số 01/2019/QĐST-HNGĐ ngày 

03/10/2019 của Tòa án nhân dân tHnh phố Ninh Bình đã đình chỉ giải quyết yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn là chị Bùi Thị H2. Đồng thời chuyển đổi tư cách tố tụng cụ 

thể: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là anh Đinh Quang H, 

chị Bùi Thị H1, chị Lương Thu H4 trở thành nguyên đơn còn vợ chồng anh Phạm 

THnh N, chị Bùi Thị H2 trở thành Bị đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng vay tài 

sản.  

Tại phiên tòa ngày 23/10/2019, có mặt chị H1, anh H; vắng mặt chị H2, anh N 

mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai. Tại phiên tòa, chị H1 xin rút đơn khởi 

kiện đòi nợ đối với vợ chồng chị H2, anh N số tiền 217 triệu đồng để chị và anh H 

(chồng chị) giải quyết xong về công nợ do của vợ chồng do giữa hai người đang sảy 

ra mâu thuẫn, đồng thời chị xin rút đơn khởi kiện của chị Lương Thu H4 đòi nợ 40 

triệu đồng để giải quyết nội bộ trong gia đình. Chị H1 xin dừng phiên tòa. Anh H vẫn 

giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Hội đồng xét xử ra Quyết định tạm ngừng phiên tòa và 

ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 13/11/2019.  

Tại phiên tòa ngày 13/11/2019, anh H có đơn xin xử vắng mặt do công việc 

bận; chị H1, anh N vắng mặt mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ và không có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt. Chị H2 có mặt. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 

Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các 

đương sự nói trên. 

 [2] Về quan hệ tranh chấp: 

[2.1].Đối với yêu cầu của vợ chồng anh Đinh Quang H, chị Bùi Thị H1 khởi 

kiện đối với vợ chồng chị Bùi Thị H2, anh Phạm THnh N số tiền 217 triệu đồng. Tại 

phiên tòa ngày 23/10/2019 chị H1 xin rút đơn khởi kiện, tuy nhiên Hội đồng xét xử 

xét thấy lý do rút đơn khởi kiện của chị H1 là không phù hợp với pháp luật và anh H 

vẫn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết. Do vậy yêu cầu khởi kiện đòi nợ của 

anh H, chị H1 vẫn được đưa ra xem xét giải quyết tại phiên tòa. 

 Hội đồng xét xử xét thấy: Do có quan hệ trong gia đình, vợ chồng chị Bùi Thị 

H1, anh Đinh Quang H đã cho vợ chồng chị Bùi Thị H2, anh Phạm THnh N vay tiền: 

Ngày 26/02/2018 cho vay số tiền là 100 triệu đồng. Tiếp đó trong tháng 6/2018, anh 
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H, chị H1 góp vốn để kinh doanh đồ sứ cổ với vợ chồng anh N, chị H2: lần thứ nhất 

góp 02 món đồ sứ cổ có giá trị là 47 triệu đồng, lần thứ 2 là 70 triệu đồng tiền mặt. Do 

anh N bán được hàng xong không trả tiền nên anh chị đã đến lấy số đồ cổ. Chị H2, 

anh N đã xin lại số đồ cổ và viết giấy vay lại số tiền 117 triệu đồng vào ngày 

07/10/2018. Tổng cộng hai lần vay là 217 triệu đồng. Anh H đã giao nộp các giấy 

biên nhận về việc vay tiền cho Tòa án. Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa lời 

khai của chị H2 đều đã thể hiện: chị H2 biết việc anh N (chồng chị) kinh doanh đồ sứ 

cổ, anh N đã vay vốn của vợ chồng anh H, chị H1; anh N đã nói cho chị biết việc vay 

tiền góp vốn kinh doanh; bản thân chị thừa nhận đã viết giấy xác nhận mà vợ chồng 

chị nợ số tiền 217 triệu đồng của anh H, chị H1 và chị đã ký tên vào các giấy vay tiền 

mà anh H đã xuất trình cho Tòa án, đồng thời bản thân chị H2 cũng đã xác nhận hàng 

tháng vợ chồng chị đã đứng ra trả lãi của số tiền 217 triệu đồng cho vợ chồng chị H1, 

anh H. Lúc thì anh N trả, lúc thì anh N đưa tiền cho chị trả. Đối với anh N, quá trình 

giải quyết tại Tòa án, Tòa án đã công khai các tài liệu chứng cứ và đã tống đạt văn 

bản tố tụng của Tòa án hợp lệ nhưng anh N không có ý kiến gì. Đến nay, chị H2, anh 

N cũng không xuất trình chứng cứ về việc đã trả nợ số tiền vay cho anh H, chị H1. 

Điều đó đã thể hiện có sự việc vợ chồng chị H2, anh N vay tiền của anh H, chị H1 số 

tiền 217 triệu đồng để sử dụng chung trong thời kỳ hôn nhân và chưa trả nợ cho vợ 

chồng anh H, chị H1 là đúng thực tế. Cho đến nay quan hệ hôn nhân giữa chị H2 và 

anh N vẫn tồn tại. Đến nay, vợ chồng anh H, chị H1 yêu cầu vợ chồng anh N, chị H2 

phải trả số tiền nợ gốc tổng cộng 217 triệu đồng, không yêu cầu tính lãi. Căn cứ Điều 

463, 466, 469, 470 Bộ luât dân sự 2015, Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng anh H, chị H1, 

buộc vợ chồng chị H2, anh N phải có nghĩa vụ trả nợ cho vợ chồng anh H, chị H1 số 

tiền 217 triệu đồng là phù hợp với pháp luật. 

[2.2].Đối với yêu cầu khởi kiện của chị Lương Thu H4: Chị H4 có yêu cầu đòi 

nợ đối với vợ chồng chị Bùi Thị H2, anh Phạm THnh N số tiền 40 triệu đồng theo 

giấy vay tiền ngày 26/5/2018. Chị Lương Thu H4 đã có văn bản ủy quyền cho chị Bùi 

Thị H1 giải quyết toàn bộ vụ án cụ thể nội dung giấy ủy quyền ngày 02/5/2019 như 

sau: “ Do điều kiện sức khỏe không thể tham gia tố tụng trước Tòa án được, vậy tôi 

xin ủy quyền cho chị Bùi Thị H1 thay tôi để tham gia tố tụng và giải quyết các vấn đề 

trước Tòa án. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi 

thông tin ủy quyền, mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên ủy quyền và bên được ủy 

quyền sẽ do hai bên tự giải quyết”.  

 Căn cứ vào nội dung giấy ủy quyền, căn cứ Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015; 

khoản 2 Điều 68; khoản 16 Điều 70; khoản 1, 4 Điều 85; khoản 2 Điều 86 Bộ luật tố 

tụng dân sự thì chị H1 có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của 

nguyên đơn. Ngày 27/9/2019, Tòa án nhân dân tHnh phố Ninh Bình mở phiên tòa lần 

thứ nhất, chị H1 vắng mặt không có lý do mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ. Ngày 
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23/10/2019, Tòa án mở phiên tòa, chị H1 có mặt và xin rút đơn khởi kiện của chị 

Lương Thu H4 và đề nghị Hội đồng xét xử dừng phiên tòa. Hội đồng xét xử đã ra 

Quyết định tạm ngừng phiên tòa để xác minh thu thập bổ sung chứng cứ và ấn định 

thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 13/11/2019. Tại phiên tòa ngày 13/11/2019, chị 

H1 vắng mặt không có lý do, không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt mặc dù Tòa án 

đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai đối với chị. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố 

tụng dân sự sự vắng mặt của chị H1 mà không có người đại diện tham gia phiên tòa 

thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện. Do vậy Hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết vụ án 

đối với yêu cầu khởi kiện của chị Lương Thu H4. Chị Lương Thu H4 có quyền khởi 

kiện lại vụ án theo quy định của pháp luật. 

 [3].Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị H2, anh N phải chịu án phí theo quy định của 

pháp luật đối với yêu cầu khởi kiện của anh H, chị H1 là 5%  x 217.000.000đồng = 

10.850.000đồng.  

Anh Đinh Quang H, chị Lương Thu H4 được trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp.  

[4]. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án trong thời gian luật định. 

          Vì các lẽ trên:  

                                                         QUYẾT ĐỊNH 
 
 

 Căn cứ vào khoản 2 Điều 68; khoản 16 Điều 70; Điều 71; khoản 1, 4 Điều 85; 

khoản 2 Điều 86; Điều 147; điểm a, b khoản 2 Điều 227; khoản 1, 3 Điều 228 Bộ luật 

Tố tụng dân sự;  

Các Điều 138, 463, 466, 469 Bộ luật dân sự năm 2015;  

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

1. Chấp nhận đơn khởi kiện của anh Đinh Quang H, chị Bùi Thị H1. 

Buộc vợ chồng anh Phạm THnh N, chị Bùi Thị H2 có trách nhiệm trả nợ cho 

vợ chồng anh Đinh Quang H, chị Bùi Thị H1 số tiền 217.000.000đồng (hai trăm mười 

bẩy triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

Hnh án có quyền chủ động ra quyết định thi Hnh án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi Hnh án của người được thi Hnh án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được 

thi Hnh án) cho đến khi thi Hnh án xong, bên phải thi Hnh còn phải chịu khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi Hnh án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

2.Đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của chị Lương Thu H4. 

Chị Lương Thu H4 được quyền khởi kiện lại vụ án theo quy định của pháp luật. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  
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- Buộc vợ chồng chị Bùi Thị H2, anh Phạm THnh N phải chịu tiền án phí là 

10.850.000đồng (mười triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Trả lại cho anh Đinh Quang H số tiền tạm ứng án phí đã nộp 5.500.000đồng 

(năm triệu năm trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

AA/2018/0001092 ngày 07/3/2019 của Chi cục Thi Hnh án dân sự tHnh phố Ninh 

Bình. 

- Trả lại cho chị Lương Thu H4 số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.000.000đồng 

(Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2018/0001106 ngày 

02/5/2019 của Chi cục Thi Hnh án dân sự tHnh phố Ninh Bình.   

 Án xử công khai sơ thẩm, chị H2 có mặt được quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; anh H, chị H1, anh N vắng mặt được quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết. 
 

Tr­êng hîp B¶n ¸n ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n 

sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n cã quyÒn tháa thuËn thi 

hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh 

¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6,7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n 

®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. 

 

Nơi gửi                                                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Ninh Bình                                                                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND TP Ninh Bình                                                                                           (đã ký) 

- Chi cục thi Hnh án Ds TP Ninh Bình 

- Các đương sự 

- Lưu hs 

- Lưu cq 

                                                                                

                                                                                    Nguyễn Thị Bích Thủy 
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